
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ ngày 09/03/2026 đến 10/04/2026

Độ tuổi:  4-5 tuổi
- Vật nuôi trong gia đình: Tuần 25: Từ 09/03/2026- 13/03/2026
- Động vật sống trong rừng: Tuần 26: Từ 16/03/2026- 20/03/2026
- Động vật sống dưới nước: Tuần 27: Từ 23/03/2026-27/03/2026

  - Côn trùng và chim: Tuần 28+29: Từ 30/03/2026- 10/04/2026
Lĩnh 
vực

Mục tiêu Nội dung Hoạt động

Phát 
triển 
thể 
chất

* Phát triển vận động
- Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng 
các động tác trong bài thể dục theo hiệu 
lệnh.

- MT4: Đi chạy thay đổi hướng vận 
động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 - 5 vật 
chuẩn đặt dích dắc)(5 - 6 vật chuẩn) 
- MT12: Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- MT13: Tung bóng lên cao và bắt.
- MT22: Bật - nhảy từ trên cao xuống 
(cao 30 - 35cm). 
- MT18: Ném trúng đích ngang (xa 2 m).
* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- Biết một số thực phẩm cùng nhóm: 
- MT33: Thịt, cá,...có nhiều chất đạm. 

- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong bài thể 
dục theo hiệu lệnh.

- Đi dích dắc (đổi hướng) theo vật 
chuẩn (5 - 6 vật chuẩn)

- Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- Tung bóng lên cao và bắt.
- Bật - nhảy từ trên cao xuống (cao 
30 - 35cm) 
- Ném trúng đích ngang (xa 2 m).

- Nhận biết một số thực phẩm 
thông thường trong các nhóm thực 
phẩm (trên tháp dinh dưỡng).

*. Phát triển vận động
- Tập thể dục buổi sáng theo các 
động tác:
+ Hô hấp ( làm gà gáy, thổi nơ, 
thổi bóng); Tay vai 1, 2, 3, 4; 
Bụng: 1, 2, 3, 4; Chân 1, 2, 3, 4 ; 
* Thể dục kỹ năng
- Đi dích dắc (đổi hướng) theo vật 
chuẩn (5 - 6 vật chuẩn)

- Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- Tung bóng lên cao và bắt.
- Bật - nhảy từ trên cao xuống (cao 
30 - 35cm).
- Ném trúng đích ngang (xa 2 m).

- Trò chuyện về ích lợi của một số 
thực giàu chất đạm đối với sức 
khoẻ của bản thân. ( Trò chuyện 
với trẻ)



Phát 
triển 
nhận 
thức

* Khám phá khoa học
- Phối hợp các giác quan để xem xét sự 
vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ... 
để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
- MT57: Nhận xét trò chuyện về đặc 
điểm, sự khác nhau, giống nhau của các 
đối tượng được quan sát
- MT58:  Phân loại con vật theo 1 - 2 
dấu hiệu. 
- MT60: Quan sát, phán đoán mỗi liên 
hệ đơn giản giữa con vật với mối trường 
sống.
 - MT61: Cách chăm sóc và bảo vệ con 
vật.
* Làm quen với một số khái niệm sơ 
đẳng về toán.
-  So sánh số lượng của hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 10 bằng các cách 
khác nhau và nói được các từ: Bắng 
nhau, nhiều hơn, ít hơn
- MT74: Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số 
lượng, số thứ tự. 
- So sánh thêm bớt tạo nhóm trong  PV 5 
- MT85: Mô tả các sự kiện xảy ra theo 
trình tự thời gian trong ngày.

- Đặc điểm bên ngoài của con vật 
gần gũi, ích lợi và tác hại đối với 
con người.
- So sánh sự khác nhau và giống 
nhau của 2 con vật.

- Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu 
hiệu.
- Quan sát, phán đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật với môi 
trường sống.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con 
vật.

- So sánh số lượng của hai nhóm 
đối tượng trong phạm vi 4

- Chữ số, số lượng và số thứ tự 
trong phạm vi 5
- So sánh thêm bớt trong phạm vi 5
- Mô tả các sự kiện xảy ra theo 
trình tự thời gian trong ngày.

* Hoạt động ngoài trời
- Quan sát con vật, trong gia đình, 
dưới nước, trong rừng, côn trùng 
và chim, làm con vật từ lá cây từ 
nguyên vật liệu có sẵn, đọc thơ, 
giải đố, đồng dao, hát, vẽ tự do, 
xếp chữ cái chữ số đã học, xếp con 
vật bằng hột hạt.
* Môi trường xung quanh 
- Vòng đời của bướm 
- Khám phá quả trứng ( 5E )
- Làm quen một số con vật sống 
trong rừng
- Khám phá về con Rùa ( 5E)
- Khám phá chim bồ câu
* Làm quen với toán
- So sánh số lượng của hai nhóm 
đối tượng trong phạm vi 4

- Số 5( Tiết 1)

- Số 5( Tiết 2)
- Nhận biết các buổi: sáng, trưa, 
chiều, tối.

Phát 
triển 
ngôn 
ngữ

- MT95: Hiểu nghĩa từ khái quát: Động 
vật 

- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 

- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính 
chất, công dụng và các từ biểu 
cảm.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, hò vè.

* Trò chuyện sáng
- Trò chuyện sáng về chủ đề động 
vật, các con vật nuôi, nguồn thức 
ăn và môi trường sinh sống của 
các con vật.



- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân 
vật trong truyện.  
- MT111: Cầm sách đúng chiều và giở 
từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách 
theo tranh minh họa (“đọc vẹt”). 
- Nhận ra kí hiệu thông thường trong 
cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi 
nguy hiểm,.. 
-  Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé 
tàu, thiệp chúc mừng,..

- Đóng kịch

- Phân biệt được phần mở đầu, kết 
thúc của sách.
- Giữ gìn, bảo vệ sách.
- Nhận dạng một số chữ cái

- Tập tô, tập đồ các nét chữ.

* Văn học:
-  Dạy trẻ đọc thuộc thơ, đọc diễn 
cảm bài thơ: Con trâu, chim chích 
bông, gọi bạn,Gấu qua cầu, Chuồn 
chuồn
- Vè loài vật, đồng dao 
- Dạy trẻ kể chuyện, kể chuyện 
cho trẻ nghe: Cáo thỏ và gà trống, 
sự tích tiếng kêu của mèo, học trò 
của cô giáo chim khách
- Giải đố về các con vật
- Kể chuyện sáng tạo.
* Chữ cái
- Làm quen với chữ cái: e,ê
- Trò chơi chữ cái e,ê
- Tập tô chữ cái e,ê

Phát 
triển 
tình 
cảm 
và kĩ 
năng 
xã 
hội

- Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để 
cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, 
trực nhật...) 
- MT126: Cố gắng thực hiện công việc 
được giao( Trực nhật, dọn đồ chơi) 
- MT117: Biết biểu lộ một số cảm xúc: 
sợ hãi, ngạc nhiên. 

- MT128: Phân biệt hành vi “đúng” - 
“sai”, “tốt” - “xấu”.

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn 

- Cố gắng thực hiện công việc 
được giao
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình 
cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng 
nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, 
nặn, xếp hình.
- Phân biệt hành vi “đúng” - “sai”, 
“tốt” - “xấu”.

* Hoạt động vui chơi:
- Góc phân vai: Bán hàng, nấu 
ăn, gia đình
- Góc xây dựng: Xây trang trại 
chăn nuôi, xây ao cá, xây vườn 
bách thú, xây vườn nuôi chim
- Góc sách truyện:  Xem tranh 
ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể 
chuyện làm album về các con vật 
theo chủ đề.
- Góc tạo hình.
 Vẽ , tô màu, nặn, xé dán một số 
con vật theo chủ đề, làm con vật 



- Giáo dục kỹ năng xã hội: 
- MT132: Bảo vệ chăm sóc con vật - Giáo dục trẻ chăm sóc con vật 

quen thuộc 

từ các nguyên vật liệu.
- Góc khám phá khoa hoạc- 
toán: Nhận biết số lượng các con 
vật, xếp, nặn chữ cái, chữ số đã 
học bằng hột hạt. Phân loại các 
con vật theo dấu hiệu đặc trưng,
- Góc thiên nhiên:
Chăm sóc vườn rau, hoa, cây 
- Góc âm nhạc:
 Chơi với dụng cụ âm nhạc, múa 
hát biểu diễn các bài về chủ đề 
 * Kĩ năng sống: 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo 
vệ con vật nuôi

Phát 
triển 
thẩm 
mĩ

- MT135: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát 
rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát 
qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... 
- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ). 
- MT137: Lựa chọn và tự thể hiện hình 
thức vận động theo bài hát, bản nhạc. 
- MT139: Phối hợp các nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo ra sản phẩm. 

- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, 
ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có 
màu sắc và bố cục. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.

- Vận động nhịp nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc.
- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ 
đệm theo nhịp điệu bài hát.
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong thiên nhiên để 
tạo ra các sản phẩm.
- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, 
xé dán, xếp hình để tạo ra sản 
phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

* Âm nhạc: 
+ D¹y h¸t vËn ®éng:
- Một con vịt, cá vàng bơi, đố bạn, 
Chim chích bông, Bắc kim thang, 
chim mẹ chim con 
- Biểu diễn cuối chủ đề 
+ Nghe h¸t:
- Gà gáy le te, lý con sáo sang 
sông, chiều nay em đi câu cá, Cò 
lả, Chú voi con ở Bản Đôn
+ Trß ch¬i:
- Vũ điệu hóa đá
- Bước nhảy vui nhộn
- Ai nhanh nhất



Tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng bằng dấu vân tay, 
bàn tay 
- MT141: Xé, cắt theo đường thẳng, 
đường cong... và dán thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục. 
- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm 
tạo hình theo ý thích. 
- MT147: Đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình. 

dáng/ đường nét.
Tạo ra sản phẩm có màu sắc, 
kích thước, hình dáng bằng dấu 
vân tay, bàn tay

- Nói lên ý tưởng tạo hình của 
mình
- Đặt tên cho sản phẩm của mình.

- Vũ điệu À ram sam sam
* Tạo hình
- Làm con vật nuôi bằng các 
nguyên vật liệu 
- Tạo hình một số con vật dưới 
nước bằng lá cây
- Vẽ con thỏ ( M)
- Tạo hình con kiến từ vân tay
- Làm các con vật theo ý thích từ 
các nguyên vật liệu 

                TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT                                                NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH   

                                                                                                                                                             

                  

        
                   Nguyễn Thị Thiều                              Vương Thị Cúc                  Hà Thị Như Trang       
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